
171Y BAN NHAN DAN 
TIM!  TAY NINH 

S6: 291 /QD-UBND 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGITIA VItT NAM 
Di)c 11.1p -'1'u do - Htmh One 

Tay Ninh, ngay 07/thang 02 nam 2024 

QUYET DINH 
Ve viOc con bo danh royc va quy trinh not hi) Oil guy& Chu tic hanh chinh 

sira doi, IA sung linh vtrc Gido due nghO nghiOp thu(ic tham quyen cua 
nganh Lao di)ng - Thu'ong binh va Xa h(ii tinh Tay Ninh nam 2024 

CHU TICH BAN NHAN DAN TINH 

Can cir Luat TO chirc chinh quydn dia phuong ngay 19 thong 6 nam 2015; 
Can ca' Luat sira doi, bo sung mOt so di,at Luat TO chirc Chinh phit va 

Luat To chirc chinh quyen d la phuung ngay 22 Chang 11 nam 2019; 
Can at' Nghi Binh so 63/2010/ND-CI' ngay 08 'hang 6 aim 2010 cita 

Chinh phi ye kiem sad thin tyc hanh chinh; 
Can cir Nghi Binh so 92/2017/ND-CP ngay 07 thong 8 nom. 2017 cita 

Chinh pldt sira doi, bo sung mOt so dieu cita cac Nghi dinh lien quan den kiem 
salt thit tic hanh chinh; 

Can cir Nghi dinh so 61/2018/ND-CP ngay 23 thong 4 nam 2018 cita 
Chinh phi ye thyv hien co• the mot cira, met cera lien thong trong giai guy& thin 
tyc hanh chinh; 

Can cif Nghi dinh so 107/2021/ND-CP ngay 06 thing 12 nam 2021 clic' 
Chinh phit sira doi, bO sung mot so diou cita Nghi dinh so 61/2018/ND-CP ngay 
23 thong 4 nam 2018 cita Chinh phit ve thyc hien ca the m.61 cfra, Mot cira lien 
thong trong giai quye't thit tyc hanh chinh; 

Can cir Thong tte so 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thong 10 nam 2017 cita 
Van phong Chinh phit &rang dan ye nghiep vi kiem soot thY tic hanh chinh; 

Can c& Quyit dinh so 87/Q)-LDTBXII ngay 18 thing 01 nam 2024 cita 130 
Lao clOng - Thtrang binh va Xa kit ye viec cong bo thir tic hanh chinh duck sita 
doi, bO sung linh vyr Giao dyc nghe nghiep thuOc phym vi chirc nang quart-  4); 
Nha ntro.c aa BO Lao dOng - Thuvng binh va Xa h0i; 

Theo de nghi ceta Giam &lc Lao dOng — Thwang binh va Xu 120i tinh Tay 
Ninh tai Ta trinh so 26/TTr-SLDTBXII ngay 29 thong 01 /lam 2024. 

QUYET DINH: 
Ditu 1. Cong be) kern thco Quy6t dinh nay Danh awe va quy trinh not b0 

giai quydt thu tvc hanh chinh sira doi, bo sung linh Nix Gido dvc nghe nghidp 
thui5c thorn quyen cua nganh Lao dOng — Thtrang binh va Xa hOi tinh Thy Ninh 
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(dank Mlle gain 01 gni tuc,hanh chinh va nat. dung guy trinh cong ho bang file 
dien dinh kern theo Quyet dinh nay tren phan mem.  Egov), 

Van phong UBND tinh c6 trach nhiem thco dOi, kiem tra, don OIL viec 
thuc hien Quyet dinh nay. Deng that dia phuong h6a va cap nhat cac quy trinh 
not 1)0 giai quyet thu tic hanh chinh da cong bo len Ca so.  dit lieu Quoc gia ye 
thu tic hanh chinh. Thong bao ma thil tpc hanh chinh m6i cap nhat cho S6 Lao 
dOng — Thuong binh va Xa hei thco quy dinh. 

S6 Lao deng — Thuang binh va Xa hOi thuc hien viec xay dung WI cap nhat 
quy trinh dien tin giai quy& thU tic hanh chinh gan vai ma thu tic hanh chinh len 
He thong thong tin giai guy4,'t 	tpc hanh chinh tinh. Dong theri, cong lchai va 
giai guyet cac thit tic hanh chinh nay cho ca nhan, to chin: dung quy dinh. 

So.  Thong tin va Truyen thong tham dinh cac guy trinh dien tit giai quyet 
thU tic hanh chinh da doge cap nhat ma thtl tic hanh chinh tren Ire thong thong 
tin giai guyet thu tuc hanh chinh tinh. Thong bao cho Van phong UI3ND tinh de 
lam co soy trinh Chit tich UBND tinh cong bO quy trinh dien ttir giai quyet thu tic 
hanh chinh cua SO; Lao &Ong Thtrang binh va Xa hei. 

Di&I 2. Quyet dinh nay c6 hieu ltrc thi hanh ice tir ngay ley va situ dei, be 
sung Quyet dinh so 2151/QD-U13ND ngay 24/10/2022 cila U13ND tinh ve viec 
cong bo Danh mpc va Quy trinh nei be giai quyet thu tic hanh chinh thuec tharn 
guyen cua Sa Lao Ong — Thuang binh va Xa hei tinh Tay Ninh. 

Ditu 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giant dOc cac S6: Lao Ong - 
Thuang binh va Xa hei, Thong tin va Truyen thong; cite to chine, ca nhan c6 lien 
quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. 

- 	Dieu 3;--- 
- Cuc Kiem soitt 	- VP Chinh pha; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Lanh dao VP UBND tinh; 
- TTPVHCC; KT; KSTT; 
- Um: VT, VP UBND tinh.(Tudn). 
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KT. CHU 11CH 
11116 CHU T!CH 

 

\To DeC TrOitiR 



Phu lyc 
DANH MIX VA QUY 	NQI 130 GIAI QUYET THO TUC HANII CHINH SfrA 

DOL BO NG LINII 	GIAO 	 NGIIIkLP THUQC THAM QUYEN 
CUA NGANII LAO BONG - nutrom BINII VA XA IIOI 

ea Quyb dinh sd.MQD-UBND ngity03 thang12nam 2024 mia 
Chil itch Uy ban nhdn ddn iinh Tdy Ninh) 

aJ 

.z.t AN I. DANII McC THU TUC IIANII CHNII 

CAP HUYN 

I. TTHC mfri ban hAnh: 0 thil tuc 

II. TTHC sera dOi, 136 sung: 01 the: tyc 

Ten thu tyc 
hanh chinh 

si"r sera 
Linh 
vy.c 

Clip thkrc 
hien 	- 

Noi clung 
• - 	-., d, bit 
sung 

Can a? phap IS7 
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Thii 	tvc 	cap 
chinh sach nOi 
trii 	cho 	hoc 
sinh, sinh vion 
tham 	gia 
chtrang 	trinh 
dao 	too 	trinh 
TO cao clang, 
trung 	cap 	tai 
cac ca set.  giao 
dvc 	nghe 
nghrep ter thuc 
ho'ac 	co. 	so. 
giao 	duc 	c6 
von 	dau 	tu. 
nu& ngoai 

Gido 
dvc 
nghe 

ngh4 

lluyen Dan gian h6a 
vO thanh phAn 

h6 SG 

- Quyet dinh s6 53/2015/QD-TTg 
ngay 20 thong 10 nom 2015 dm 
Thu twang ChInh phu ve chinh 
sach not till doi vii h9c sinh, sinh 
vien hoc cao ding, trung cap. 

- 	Thong 	to 	lion 	tich 
so 	12/2016/1TLT-BLDTBXH- 
13GDDT-13"Ingay 16/6/2016 dm 
130 truing 130 Lao dOng - Throng 
birth WI Xii hOi, 130 twang 130 
Giao dvc va dao too, 	130 trixong 
130 Tai chinh Wong an thkrc hien 
chinh sach nQi till quy dinh tai 
Quyei 	dinh 	s6 53/2015/QD- 
"1"l'g ngay 	20/10/2015 	caa Thu' 
 l Wang Chinh phil ve chinh sach 

n0i tra dal vii hoc sinh, sinh vion 
hoc cao clang, trung cap. 

- 	Thong 	to 	so 	1 8/2018117- 
131.1Y113X11 ngay 30/10/2018 cila 
130 trtrong 130 Lao dOng - Thuang 

, 	A 
binh va )(El hOi ve siradoi, bo sung 
mot s6 diOu dm cac Thong tolien 
quan den thu tyc hanh chinh thuOc 
pham vi chirc nang quan 15,  nha 
nu.6.c dm 130 Lao dOng -Thuung 
binh va )(a hOi. 

- 	Thong 	tax 	s6 	08/202311T- 
1311)1'13XL 1 ngay 28/8/2023 cua 
130 trtrang 130 Lao dOng - Ilurang 
binh WI Xa hOi ve vice sCra d6i, b6 
sung, bai b6 mot s6 diet' dm cac 
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Thong tu, Thong tu liOn tich có 
quy dinh lien quan d"On viOc nOp, 
xuAt trinh so hO kliaia. giAy, se) tarn 
fru giAy hoac giAy to.  có you cAu 

xac nhan not cu tru khi that hiOn 
thu tuc hanh chinh thuOc linh vuc 
quan ly nha nuov da BO Lao 
dOng - Thuang binh va Xa hoi. 
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PHẦN 2 

NỘI DUNG, QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA 

ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CẤP HUYỆN 

Mã thủ tục  2.001960.000.00.00.H53 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ 

sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

Cấp thực hiện:  Cấp huyện 

Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức/ cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu 

chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc 

liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện 

gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu 

chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 

UBND cấp huyện. 

- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có 

thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

 + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

*Lưu ý: Đối với hồ sơ nộp trực tuyến, sau khi có kết quả giải quyết tổ chức/ cá nhân phải gửi bản giấy về 

Bộ phận Một cửa cấp huyện để đối chiếu nhận kết quả. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, 

chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Bộ phận tiếp nhận một cửa cấp huyện [02 giờ làm việc] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: 

+ Hồ sơ được tổ chức/cá nhân nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp 

huyện. 

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh đến Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho 

người nộp (nếu hồ sơ được nộp trực tuyến thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy trình trực tuyến) và 

hồ sơ sẽ được nhân viên bưu điện chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, giải 

quyết theo quy định. 

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội [20 giờ làm việc] 
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- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố đối chiếu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

của học sinh, sinh viên kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. 

+ Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần 

trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng 

vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố 

thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, 

sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được 

truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. 

+ Khi hồ sơ không hợp lệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố thông báo 

cho người học được biết. 

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận một cửa cấp huyện [02 giờ làm việc] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường 

hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Bộ phận tiếp nhận một cửa cấp huyện chuyển kết 

quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo 

yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 03 ngày làm việc 0 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc UBND cấp huyện 

Trực tuyến 03 ngày làm việc 0 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:  

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/  

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/  

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

03 ngày làm việc 0 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm 

bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, 

xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 

để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc 

hệ thống Bưu điện gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu 

cầu. 

Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Bộ phận Một cửa cấp 

huyện kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ (02 giờ) 

 

Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội huyện, thị xã, thành phố 

trực thuộc tỉnh tiếp nhận và thẩm 

định hồ sơ xét (20 giờ làm việc) 

(20 giờ làm việc) 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (02 

giờ) 
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- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Mẫu 

số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH. 

- Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngoài đơn đề nghị cấp 

chính sách nội trú phải bổ sung giấy chứng nhận hộ 

nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp 

(Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao 

có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là 

người khuyết tật, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội 

trú phải bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban 

nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người 

khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa 

có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên người Kinh thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng 

dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghị 

cấp chính sách nội trú phải bổ sung Giấy chứng nhận 

hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã 

cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản 

sao có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên người Kinh là người 

khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu 

số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghị cấp chính sách 

nội trú phải bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy 

ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với 

người khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp 

chưa có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân 

cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ 

thông dân tộc nội trú, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách 

nội trú phải bổ sung bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao được chứng thực từ 

bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối 

chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp Tết 

Nguyên đán, ngoài một số giấy tờ trên phải bổ sung 

Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ theo mẫu tại Mẫu 

số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH. 

- Đơn đề nghị cấp chính sách 

nội trú theo mẫu tại Mẫu số 2 

ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH. 

- Đơn đề nghị xác nhận và cấp 

hỗ trợ theo mẫu tại Mẫu số 4 

ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH. 

 

Bản chính: 01 
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Đối tượng thực hiện: Học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp tại cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành 

phố nơi học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài có hộ khẩu thường trú. 

Cơ quan có thẩm quyền:  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện 

Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính kèm 

 Học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ 

khác được cấp 

 

Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

53/2015/QĐ-TTg Quyết định về chính sách nội 

trú đối với học sinh, sinh viên 

học cao đẳng, trung cấp. 

 

20/10/2015 01/01/2016 Thủ tướng 

Chính phủ 

12/2016/TTLT-

BLĐTBXH-

BGDĐT-BTC 

Thông tư liên tịch 

hướng dẫn thực hiện chính 

sách nội trú quy định tại Quyết 

định số 53/2015/QĐ-

TTg ngày 20/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, 

sinh viên học cao đẳng, trung 

cấp. 

16/6/2016 01/8/2016 Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội, Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

đào tạo,  Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính 

18/2018/TT-

BLĐTBXH 
Thông tư về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

liên quan đến thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động -Thương binh và Xã 

hội. 

30/10/2018 18/12/2018 Bộ trưởng Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

08/2023/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông 

tư liên tịch có quy định đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, số tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư 

29/8/2023 20/10/2023 Bộ Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 
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trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

61/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

23/4/2018 21/6/2018 Chính phủ 

01/2018/TT-VPCP 

Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

23/11/2018 06/01/2019 
Văn phòng 

Chính phủ 

107/2021/NĐ-CP 

Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP ngày 06 tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/ 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính 

06/12/2021 06/12/2021 Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện: 
Học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung 

cấp hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc một trong những đối tượng sau: 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 

khuyết tật. 

- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoặc 

là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

Thành phần hồ sơ 

lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định và các thành phần khác có liên 

quan; 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; 

- Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính. 

Thời gian lưu và nơi 

lưu 

Lưu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố từ 2-3 

năm. 
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Mẫu số 2 

(Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

Kính gửi: - (Tên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); 

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: ……………………………. Khóa: …………………. Khoa: ................. 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: .................................................................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................. 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội 

trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp). 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xác nhận, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội xem xét cấp chính sách nội trú theo quy định. 

 ……….., ngày ....tháng ....năm ……… 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: .............................................................................. 

Xác nhận anh/chị: ............................................................................................... 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ…..Học kỳ:……Năm học…….lớp………. 

khoa………khóa học…….thời gian khóa học……..(năm) hệ đào tạo……………… 

của nhà trường. 

Kỷ luật: …………………………………. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Số mô-đun hoặc tín chỉ của toàn khóa học (đối với chương trình đào tạo theo  

mô-đun hoặc tín chỉ): ……………trong đó số mô-đun hoặc tín chỉ theo từng năm học là: 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ I:……………………... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ I:.……………………... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ II:…………………….. 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ II: ……………………. 
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- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ III: ………………….... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ III: …………………… 

Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp chính sách nội trú cho 

anh/chị ……………………. theo quy định. 

 ……….., ngày …. tháng …. năm ………. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 4 

(Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

Kính gửi: - (Tên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); 

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: ………………………Khóa: …………………. Khoa: ........................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................ 

Để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tiền hỗ trợ ở lại trường trong dịp Tết 

Nguyên đán năm……… theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp, tôi làm đơn này đề nghị nhà trường xác nhận là tôi thuộc đối tượng (ghi rõ đối 

tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 

cấp) và “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm ……………” với lý 

do2:……………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

…….,ngày ….tháng …năm ……. 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục hoặc có vốn đầu tư nước 

ngoài 

(Ký, đóng dấu) 

 

..…..,ngày ….. tháng …… năm ……. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

________________ 

2 Đề nghị ghi rõ các lý do khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức 

khỏe cần phải ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán 
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